
DANH SÁCH CẤP BẰNG CỬ NHÂN

Stt Họ và tên Ngày sinh Xếp hạng 
TN Số hiệu văn bằng Số vào sổ gốc cấp văn 

bằng Ngày cấp Ghi 
chú

1 Vương Thế Anh 18/08/1989 Khá TQUA003356 ĐHVLVH2023/1009 9/28/2023

2 Hoàng Đức Chiêm 12/11/1988 Khá TQUA003357 ĐHVLVH2023/1010 9/28/2023

3 Hoàng Quang Đại 03/12/1994 Khá TQUA003358 ĐHVLVH2023/1011 9/28/2023

4 Nhữ Hiền 11/05/1983 Khá TQUA003359 ĐHVLVH2023/1012 9/28/2023

5 Hoàng Xuân Hòa 10/06/1983 Khá TQUA003360 ĐHVLVH2023/1013 9/28/2023

6 Hoàng Văn Huyên 04/04/1991 Khá TQUA003361 ĐHVLVH2023/1014 9/28/2023

7 Hoàng Văn Hữu 22/07/1986 Khá TQUA003362 ĐHVLVH2023/1015 9/28/2023

8 Hà Văn Kiên 06/05/1991 Khá TQUA003363 ĐHVLVH2023/1016 9/28/2023

9 Đán Văn Mạnh 25/08/1988 Khá TQUA003364 ĐHVLVH2023/1017 9/28/2023

10 Hoàng Tiến Nghiêm 27/03/1986 Khá TQUA003365 ĐHVLVH2023/1018 9/28/2023

11 Nguyễn Hồng Quân 18/03/1992 Khá TQUA003366 ĐHVLVH2023/1019 9/28/2023

12 Hoàng Quốc Việt 08/05/1984 Khá TQUA003367 ĐHVLVH2023/1020 9/28/2023



Stt Họ và tên Ngày sinh Xếp hạng 
TN Số hiệu văn bằng Số vào sổ gốc cấp văn 

bằng Ngày cấp Ghi 
chú

13 Phạm Thị Hồng Hạnh 02/03/1984 Khá TQUA003368 ĐHVLVH2023/1021 9/28/2023 Lớp D-
K2020

14 Nguyễn Thị Nga 05/09/1983 Giỏi TQUA003369 ĐHVLVH2023/1022 9/28/2023 Lớp E-
K2020

15 Nguyễn Thu Phương 25/11/1994 Khá TQUA003370 ĐHVLVH2023/1023 9/28/2023 Lớp E-
K2020

16 Lương Thị Từng 09/06/1981 Khá TQUA003371 ĐHVLVH2023/1024 9/28/2023 Lớp 1-
K2021

17 Đinh Hà Trang 30/06/1997 Khá TQUA003372 ĐHVLVH2023/1025 9/28/2023 Lớp E-
K2020



DANH SÁCH CẤP BẰNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Stt Họ và tên Ngày sinh Xếp 
hạng TN Số hiệu văn bằng Số vào sổ gốc cấp 

văn bằng Ngày cấp Ghi chú

1 Nguyễn Thị Phương Thảo 15/09/1994 Khá TQUB001056
CĐVLVH2023/113

9/28/2023 MN C K2017

2 Vương Thị Hải Yến 02/11/1986 Khá TQUB001057
CĐVLVH2023/114

9/28/2023 MN C K2017
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